Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu


Tổ Vật lý – Tin học – Công nghệ. 



TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

- - - - - - - 
I. CÁC KHÁI NIỆM

(  Định nghĩa lực
- Lực là một đại lượng véctơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác, kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

- Đường thẳng mang véctơ lực gọi là giá của lực. Đơn vị của lực trong hệ SI là niu–tơn [image: image57.bmp]. Để đo lực người ta dùng lực kế.

(  Sự cân bằng lực
- Khi một vật chịu tác dụng của nhiều lực nhưng vẫn đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều, ta nói vật chịu tác dụng của các lực cân bằng.

- Các lực cân bằng là các lực cùng tác dụng vào vật và có hợp lực bằng [image: image2.wmf]0

, nghĩa là:
[image: image3.wmf]0

...

3

2

1

=

+

+

+

F

F

F

 . 

- Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

- Trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động thẳng đều gọi chung là trạng thái cân bằng.

(  Tổng hợp lực
- Tổng hợp lực là thay thế hai hay nhiều lực cùng tác dụng vào vật bằng một lực duy nhất có tác dụng giống như tất cả các lực ấy. Lực thay thế gọi là hợp lực.

- Hợp lực của nhiều lực được xác định theo qui tắc của hình bình hành: 
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(  Phân tích lực
- Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng vào vật có tác dụng giống như lực ấy. Các lực thay thế được gọi là các lực thành phần.

- Phép phân tích lực cũng tuân theo qui tắc hình bình hành. Việc xác định phương của các lực thành phần trong phép phân tích lực dựa vào các biểu hiện cụ thể của lực tác dụng.

[image: image6.png]



II. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Khi có một lực tác dụng vào vật rắn, yếu tố nào kể sau đây của lực có thề thay đổi mà không ảnh hưởng đến tác dụng của lực?

         A. điểm đặt.                     B. phương.                   
C. chiều.                     D. độ lớn.
Câu 2: Câu nào sau đây nói về tác dụng của lực là đúng?

A. Vận tốc của vật chỉ thay đổi khi có những lực không cân bằng tác dụng lên nó.

B. Vật chỉ chuyển động khi có lực tác dụng lên nó.

C. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật đều đứng yên.

D. Khi các lực tác dụng lên vật đang chuyển động trở nên cân bằng thì vật sẽ dừng lại.

Câu 3: Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

B. không có lực nào tác dụng lên vật, hoặc là có các lực tác dụng lên vật nhưng chúng cân bằng nhau.

C. vật không chịu tác dụng của lực ma sát.

D. gia tốc của vật không thay đổi.

Câu 4:[image: image1.wmf](
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 Một chiếc đèn được treo trên trần nhà bởi hai sợi dây như hình vẽ. Đèn chịu tác dụng của

A. 1 lực. 

B. 2 lực.

C. 3 lực.
      D. 4 lực.
Câu 5: Hai lực cân bằng không thể có


A. cùng  hướng.
B. cùng phương.
C. cùng giá.
D. cùng độ lớn.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ của hợp lực 
[image: image7.wmf]F
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, của hai lực 
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A. F không bao giờ bằng F1  hoặc F2.



B. F không bao giờ  nhỏ hơn F1  hoặc F2.


C. F luôn luôn lớn hơn F1 và F2.



D. Ta luôn có hệ thức 
[image: image10.wmf]1212

FFFFF

-££+

.
Câu 7: Có 2 lực đồng qui
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 là hợp lực của chúng. Khi một lực có giá nằm ngang và một lực có giá thẳng đứng thì ta có 
A.  Fhl = F1 + F2.                



B. Fhl = F1 - F2.   


C. 
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D. 
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Câu 8: Cho 3 lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn F1 = F2 = F3 = 20 N và từng đôi một làm thành góc 1200. Hợp lực của chúng là

A. 0 N.


B. 20 N.


C. 40 N.


D. 60 N.

Câu 9: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 5 N và F2. Biết hợp lực trên có độ lớn là 25 N. Giá trị của F2 là
A. 10 N. 

B. 20 N. 


C. 30 N.     


D. 40 N.

Câu 10: Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7 N và 13 N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị là
    
A. 7 N. 

B. 13 N.     


C. 20 N. 


D. 22 N.
Câu 11: Cho hai lực đồng qui 
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 có độ lớn F1 = F2 = 30 N. Góc tạo bởi hai vectơ lực là 600. Độ lớn của hợp lực của hai lực này là

A. 30N.

B. 
[image: image18.wmf]302

 N.


C. 
[image: image19.wmf]303

N.


D. 60 N.

Câu 12: Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực thành phần có độ lớn 6 N là 8 N. Biết hợp lực của hai lực này có giá trị 10 N, góc tạo bởi hai lực này là

    
A. 90o.     

B. 30o.     


C. 45o. 


D. 60o.

Câu 13: Có hai lực bằng nhau cùng độ lớn F. Nếu hợp lực của chúng cũng có độ lớn F thì góc tạo bởi hai lực thành phần có giá trị bằng
A. 600. 

B. 1200. 


C. 300. 


D. 900.

Câu 14: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu để hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 900.


B. 1200.


C. 600.



D. 0​0.

Câu 15: Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600 N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 600 N? 


A. ( = 00.

B. ( = 900.


C. ( = 1800.    


D. 1200.
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Câu 16: Có 3 lực 
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 biểu diễn bởi 3 vectơ như hình vẽ bên. Có thể suy ra kết quả nào sau đây? 


A. 
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B. 
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C. 
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D. A, B, C đều đúng. 

Câu 17: Hợp lực 
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. Biết 
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hợp với nhau một góc α. 
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hợp với nhau một góc 300 và độ lớn F2 = 4 N. Cho góc α thay đổi, hợp lực 
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có thể đạt được độ lớn cực đại là 

A. 8 N.


B. 4 N.



C. 
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N.


D. 10 N.
Câu 18: Hợp lực
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. Biết 
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hợp với nhau một góc α,
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 hợp với nhau một góc 300 và độ lớn F2 = 4 N. Để 
[image: image48.wmf]F

ur

 có độ lớn cực đại thì giá trị của góc α là

A. 300.


B. 600.



C. 900.



D. 1200.

Câu 19: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 3 lực 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 5 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng 

A. 10 N.



B. 6 N.




C. 5 N.




D. không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.

Câu 20: Một chất điểm ở trạng thái cân bằng khi chịu tác dụng của 3 lực đồng phẳng, có độ lớn lần lượt là 3 N, 4 N, 5 N. Góc ( hợp bởi 2 lực có độ lớn 3 N và 5 N là 


A. 530. 

B. 370.



C. 1270.


D. 1430.

Câu 21: Khi nói về phép phân tích lực, phát biểu nào sau đây sai?

    
A. Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

    
B. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

 
C. Khi phân tích một lực thành hai lực thành phần thì hai lực thành phần làm thành hai cạnh của hình bình hành.

    
D. Phân tích lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng một lực như các lực đó.

Câu 22: Phân tích lực 
[image: image49.wmf]F

ur

 thành hai lực thành phần 
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. Hai lực thành phần này vuông góc nhau. Biết độ lớn của lực F = 100 N; F1 = 60 N thì độ lớn của lực F2 là
 A. 80 N.             
 B. 40 N.
           
C. 
[image: image52.wmf]13600

 N.
         

D. 640 N.
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Câu 23: Một vật được treo như hình vẽ. Biết vật có m = 1 kg, α = 600. Lấy g = 9,8 m/s2. Lực ép vuông góc của vật lên mặt phẳng nghiêng là 

A. 4,9 N.                              
B. 9,8 N.

C. 19,6 N.                             
D. 8,5 N.

Câu 24: Một vật m = 3 kg được giữ yên trên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang bằng một sợi dây mảnh và nhẹ, bỏ qua ma sát giữ vật và mặt phẳng nghiêng. Độ lớn lực căng của sợi dây là


A. 24 N. 

B. 12 N. 

C. 25,98 N. 


D. 21,21 N.
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